
ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Số:             /KH-UBND   Vạn Ninh, ngày       tháng 7 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020

của HĐND tỉnh về quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã,

thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến

trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Căn cứ Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND tỉnh

Khánh Hoà quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư

không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà;

theo đó, tại khoản 3, Điều 2 quy định: “Cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động

trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực không được phép

chăn nuôi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, phải ngừng hoạt động hoặc di

dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp trước ngày 01/01/2025”;

Thực hiện Kế hoạch số 7018/KH-UBND ngày 28/6/2024 của UBND tỉnh về

triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của

HĐND tỉnh về quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân

cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Để đảm bảo lộ trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND

ngày 18/12/2020 của HĐND tỉnh; UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện

Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND tỉnh về quy định

khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép

chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo lộ trình theo quy định tại Nghị

quyết số 17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Kế hoạch số 7018/KH-UBND của

UBND tỉnh và có sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các Phòng, ban, ngành và các địa

phương trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND

của HĐND tỉnh.

- Quá trình thực hiện phải đảm bảo khách quan, công khai, đúng đối tượng,

tránh làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến

a) Nội dung tuyên truyền

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết số

17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức,

viên chức và người dân được biết. 

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi nằm

trong khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định tại Nghị quyết số

17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cam kết thực hiện ngừng hoạt động hoặc di

dời cơ sở chăn nuôi đến địa điểm phù hợp. 

b) Phương thức thông tin, tuyên truyền

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện

tử huyện, hệ thống thông tin cơ sở, cổng/trang thông tin điện tử do các cơ quan, đơn

vị, địa phương thiết lập, quản lý ... đến tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan tới

hoạt động chăn nuôi và người dân trong huyện biết, chấp hành đúng quy định.

- Tuyên truyền trực tiếp đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi

trong khu vực không được phép chăn nuôi thông qua các cuộc sinh hoạt cộng

đồng thôn, tổ dân phố; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. 

c) Cơ quan chủ trì: UBND các xã, thị trấn; Phòng Văn hoá và Thông tin;

Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao.

d) Cơ quan phối hợp: Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y Vạn Ninh.

đ) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi chim

yến (nhà yến) nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi, tổ chức cho

các cơ sở chăn nuôi ký cam kết ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm

chăn nuôi phù hợp

a) Nội dung thực hiện

- Đối với các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi

+ UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi

nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi; tổng hợp, báo cáo gửi về UBND

huyện (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp, theo dõi nhằm quản lý chặt chẽ hoạt

động chăn nuôi trên địa bàn.

+ Tổ chức cho các cơ sở chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi

ký cam kết ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp trước ngày

01/01/2025 (mẫu bản cam kết đính kèm).

+ Trên cơ sở chu kỳ sinh trưởng của vật nuôi, khuyến cáo các cơ sở chăn
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nuôi tại các khu vực không được phép chăn nuôi không thực hiện nhập hoặc tái

đàn vào các thời điểm cụ thể như sau:

Đối với vật nuôi mục đích sinh sản và trâu bò thịt, lợn thịt: không thực hiện

tái đàn kể từ tháng 7/2024.

Đối với bò vỗ béo, gà thịt, vịt thịt: Không thực hiện tái đàn kể từ tháng

9/2024.

- Đối với các nhà yến nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi

+ UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê, lập danh sách các nhà yến; tổng

hợp, báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp, theo dõi

nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn.

- Đối với các nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết số 17/2020/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2021) thì được tiếp tục

hoạt động; nhưng phải cam kết đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều

3, Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

b) Chủ trì: UBND các xã, thị trấn.

c) Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y Vạn Ninh, các

tổ chức, cá nhân có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/7/2024.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động chăn nuôi tại khu vực không

được phép chăn nuôi 

a) Nội dung thực hiện

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động chăn nuôi tại khu vực không

được phép chăn nuôi và kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở chăn nuôi, nhà yến có

hành vi vi phạm theo đúng quy định tại Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày

01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

b) Đơn vị chủ trì: UBND các xã, thị trấn.

c) Đơn vị phối hợp: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị,

Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y Vạn Ninh, các tổ chức, cá nhân có liên

quan.

d) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các xã, thị trấn

a) Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn nội dung Nghị

quyết số 17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Kế hoạch này đến các tổ chức,

cá nhân có liên quan tại địa phương biết, thực hiện.

b) Đối với các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi:
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- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch triển khai, lộ trình thực

hiện cụ thể đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương;

gửi về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế) trước ngày 15/7/2024.

Trường hợp UBND các xã, thị trấn đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực

hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND theo Công văn số 1212/UBND ngày

09/4/2024 của UBND huyện về việc đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số

17/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh thì rà soát, sửa đổi, bổ sung

cho phù hợp.

- Hướng dẫn chủ vật nuôi thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa

bàn. Rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực

không được phép chăn nuôi; thực hiện niêm yết, công khai danh sách tại bảng

thông báo của UBND các xã, thị trấn và trên các phương tiện truyền thông của xã,

thị trấn.

- Xử lý nghiêm các cơ sở chăn nuôi có hành vi vi phạm theo đúng quy định

tại Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018 và các quy định pháp luật hiện hành khác có

liên quan.

- Thông báo đến Công ty có đầu tư chăn nuôi trên địa bàn ngừng cung cấp

vật nuôi đến các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi

từ tháng 7/2024 (đối với vật nuôi mục đích sinh sản và trâu bò thịt, lợn thịt); từ

tháng 9/2024 (đối với bò vỗ béo, gà thịt, vịt thịt).

- Thông báo về khu vực được phép chăn nuôi trên địa bàn đến các cơ sở

chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi để biết và thực hiện

công tác di dời cơ sở chăn nuôi đến địa điểm phù hợp.

c) Đối với các nhà yến nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi

- Hướng dẫn chủ vật nuôi thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa

bàn. Rà soát, thống kê, lập danh sách các nhà yến nằm trong khu vực không được

phép chăn nuôi; 

- Quản lý, giám sát chặt chẽ các nhà yến trong khu vực không được phép

chăn nuôi theo đúng quy định tại Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND của HĐND

tỉnh; kịp thời xử lý nghiêm các nhà yến có hành vi vi phạm theo đúng quy định tại

Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018 và các quy định pháp luật hiện hành khác có

liên quan.

d) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND của

HĐND tỉnh tại địa phương; định kỳ trước ngày 25 tháng 9 và ngày 25 tháng 12

năm 2024 báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế) tổng

hợp (Theo mẫu đề cương báo cáo đính kèm).

2. Phòng Kinh tế
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- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện

Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đảm bảo đúng tiến độ;

- Tổ chức kiểm tra, tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm các hành vi vi

phạm trong lĩnh vực chăn nuôi theo đúng quy định tại Nghị định số

14/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành khác thuộc phạm vi quản lý của ngành;

- Định kỳ tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và

PTNT tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND và

các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn việc thực hiện các quy định về môi trường, đất đai đối với các

cơ sở chăn nuôi và kỹ thuật xử lý chất thải, giảm thiểu tác động của tiếng ồn trong

hoạt động chăn nuôi chim yến; 

- Giám sát, kiểm tra và tham mưu UBND huyện xử lý các trường hợp vi

phạm về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi thuộc phạm vi quản lý

của ngành.

4. Phòng Quản lý đô thị

- Hướng dẫn, kiểm tra các nội dung có liên quan về xây dựng và cấp phép

xây dựng đối với các cơ sở chăn nuôi và nhà yến trên địa bàn huyện;

- Tổ chức kiểm tra và tham mưu UBND huyện xử lý các trường hợp vi phạm

về xây dựng theo thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý của ngành.

5. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể

thao

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 17/2020/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện biết và thực

hiện đúng theo quy định.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị

- xã hội huyện

Phối hợp các Phòng, ban, ngành, địa phương phổ biến, lồng ghép tuyên

truyền nội dung của Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho các

hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời giám sát việc triển khai

thực hiện.

7. Trạm Chăn nuôi và Thú y Vạn Ninh

Phối hợp với Phòng Kinh tế, các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực

hiện Kế hoạch này.

8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi

- Thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 18/2023/TT-
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BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung

một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019.

- Thực hiện cam kết ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời cơ sở ra khỏi

khu vực không được phép chăn nuôi trước ngày 01/01/2025. Trong thời gian chưa

ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời không được đầu tư cơi nới, mở rộng quy

mô chăn nuôi.

- Trên cơ sở chu kỳ sinh trưởng của vật nuôi, không nên thực hiện nhập hoặc

tái đàn vào các thời điểm: Từ tháng 7/2024 (đối với vật nuôi mục đích sinh sản và

trâu bò thịt, lợn thịt); từ tháng 9/2024 (đối với bò vỗ béo, gà thịt, vịt thịt).

- Các Công ty có đầu tư chăn nuôi trên địa bàn huyện ngừng cung cấp vật

nuôi đến cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi theo

khuyến cáo trên.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn nghiêm túc triển khai

thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo

cáo về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế) để xem xét, xử lý theo quy định./.

Nơi nhận: (VBĐT)
- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị tại Mục III;

- BBT Cổng Thông tin điện tử huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi;

- Lưu: VT, KT, XH.

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

    KT. CHỦ TỊCH

    PHÓ CHỦ TỊCH

       Nguyễn Thanh Sơn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Thực hiện các nội dung theo quy định tại Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND

ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh

Kính gửi: UBND xã/thị trấn………………………

Tên tôi là:...............................................  Điện thoại:....................................

Số CMND/CCCD: ..................... , ngày cấp:.................. , nơi cấp:.......... …..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Là chủ cơ sở chăn nuôi với tổng số lượng vật nuôi như sau:

- Tổng đàn trâu: …………con, trong đó có ……con trâu; ……… con nghé.

- Tổng đàn bò: ………….. con, trong đó có ……con bò; ……… con bê.

- Tổng đàn lợn:………….con, trong đó có …….. con lợn đực; ……..con lợn

nái, ………..con lợn thịt và……… con lợn con theo mẹ.

- Tổng đàn gà: ……….. con, trong đó có ………. con gà hướng thịt; …… con

gà hướng trứng.

- Tổng đàn vịt: ……….. con, trong đó có ………. con vịt hướng thịt; ……

con vịt hướng trứng.

- Vật nuôi khác:……………………………………………………………..

Sau khi được tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày

08/12/2020 của HĐND tỉnh về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố,

thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa và khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi tại khu vực không

được phép chăn nuôi không thực hiện nhập hoặc tái đàn vào các thời điểm: từ

tháng 7/2024 (đối với vật nuôi mục đích sinh sản và trâu bò thịt, lợn thịt); từ tháng

9/2024 (đối với bò vỗ béo, gà thịt, vịt thịt).

Tôi đã biết cơ sở chăn nuôi của tôi thuộc đối tượng phải di dời hoặc ngừng

hoạt động chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi trước ngày

01/01/2025 theo quy định. Nay Tôi cam kết:

- Không nhập hoặc tái đàn từ ngày……. tháng …….. năm 2024.

- Tự nguyện tháo dỡ, di dời và chấm dứt hoạt động chăn nuôi kể từ ngày …..

tháng …..năm 2024.

Tôi xin cam kết thực hiện đúng các nội dung nêu trên và không thực hiện

hoạt động chăn nuôi trở lại. Nếu vi phạm các nội dung cam kết trên tôi xin chịu

hoàn toàn trách nhiệm  theo quy định của pháp luật.

Ý kiến khác:………………………………………………………………….

          ……., ngày…..tháng… năm 2024

UBND xã, thị trấn CHỦ CƠ SỞ

(Ký và ghi rõ họ tên)
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UBND HUYỆN VẠN NINH

UBND XÃ/THỊ TRẤN……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Số:           /BC-UBND    Vạn Ninh, ngày         tháng      năm 2024

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND

I. Công tác tuyên truyền và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số

17/2020/NQ-HĐND 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến

2. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

3. Công tác kiểm tra, giám sát

II. Kết quả thực hiện

1. Thực trạng chăn nuôi tại địa phương

2. Kết quả triển khai Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND

2.1. Công tác xác định cụ thể và công khai các khu vực không được phép chăn

nuôi.

2.2. Kết quả thống kê, rà soát các cơ sở chăn nuôi, các nhà yến nằm trong khu vực

không được phép chăn nuôi và công tác tổ chức thực hiện cam kết di dời hoặc

ngừng hoạt động chăn nuôi tại địa phương.

- Đính kèm danh sách chi tiết các cơ sở chăn nuôi, nhà yến nằm trong khu vực

không được phép chăn nuôi (chi tiết tại phụ lục 01);

- Kết quả thực hiện cam kết di dời hoăc ngừng hoạt động chăn nuôi đối với các

cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi tại địa phương.

2.2. Kết quả thực hiện

- Nêu cụ thể số cơ sở đã di dời hoặc ngừng hoạt động;

- Trường hợp vẫn còn các cơ sở chưa di dời hoặc ngừng hoạt động thì nêu nguyên

nhân và giải pháp thực hiện.

(chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm)

2.4. Đánh giá chung (nêu cụ thể các thuận lợi, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân)

III. Kiến nghị và đề xuất
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UBND XÃ, THỊ TRẤN.............                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụ lục 01

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CHĂN NUÔI NẰM TRONG KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI

(Kèm theo Báo cáo số             /…….)

TT Họ và tên
Địa

chỉ

Số lượng vật nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi

Trâu

(con)

Bò

(con)

Dê

(con)

Cừu

(con)

Lợn

(con)

Gà

(con)

Vịt

(con)

Ngan

(con)

Ngỗng

(con)

Chim

cút

(con)

Bồ

câu

(con)

…

(con)

Nhà yến Hiện trạng

Số nhà

yến (nhà)

Diện

tích

 ( m2)

Di

dời

Ngừng

 hoạt

động

1                                  x  

2                                    

3                                    x

…                                    

Tổng                                
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UBND XÃ, THỊ TRẤN.............                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụ lục 02

 SỐ CƠ SỞ CHĂN NUÔI NẰM TRONG KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI

ĐÃ NGỪNG HOẠT ĐỘNG HOẶC DI DỜI ĐẾN ĐỊA ĐIỂM PHÙ HỢP

(Kèm theo Báo cáo số             /…….)

TT Địa phương

Số cơ sở chăn nuôi đã ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp đến thời điểm báo cáo

Trâu/Bò Lợn Gà/vịt Ngan/ngỗng ….
Hiện trạng cơ sở chăn

nuôi

Số

hộ

Số lượng

(con)

Số

hộ

Số lượng

(con)

Số

hộ

Số lượng

(con)

Số

hộ

Số lượng

(con)

Số

hộ

Số lượng

(con)
Di dời

Ngừng

hoạt động

1 Xã…                      x  

2                          x

3                          

…                          

Tổng
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